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ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ 1 NĂM HỌC 2024 – 2025

ĐỀ 1

MÔN TOÁN

Thời gian làm bài 90 phút không kể giao đề

Phần 1: Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.  Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí 
sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A.Hàm số  đồng biến trên khoảng  khi và chỉ khi 

B.Nếu  thì hàm số  đồng biến trên khoảng 

C.Hàm số  đồng biến trên khoảng  khi và chỉ khi 

D.Nếu  thì hàm số  đồng biến trên khoảng 

Câu 2: Cho hàm số  có bảng biến thiên như sau

Giá trị cực đại của hàm số đã cho bằng:
A. . B.  . C.  . D.  .

Câu 3: Gọi  lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số  trên đoạn . Tính

               A.                                B.                         C.                          D. 

Câu 4: Tìm giá trị lớn nhất của hàm số  trên đoạn .

A. . B.  . C.  . D.  .

Câu 5: Với giá trị nào của tham số  thì đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số  đi qua 

điểm 
A. . B.  . C.  . D.  .

Câu 6: Cho hình hộp chữ nhật . Đẳng thức nào sau là đúng.

A. . B.  . C.  . D.  .
Câu 7: Cho hình lập phương . Số đo góc giữa hai vectơ  và  là

A. . B. . C. . D. .

Câu  8:  Trong  không  gian với  hệ  trục  tọa  độ  , hình  chiếu  vuông  góc  của  điểm   trên  mặt

phẳng   là

A. . B.  . C. .      D.

.
Câu 9: Đồ thị sau đây là của hàm số nào?
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A. .

B.  .

C.  .

D.  .

Câu 10: Trong không gian với hệ tọa độ , cho tam giác  với . Tọa độ
trọng tâm  của tam giác  là

                A. .         B.  .           C.  .                  D.  .

Câu 11: Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ. Mệnh đề nào dưới đây là
đúng
A. .
B.  .
C.  .
D.  .

Câu 12: Cho hàm số  liên tục trên  và có đạo hàm . Hàm số  có
mấy điểm cực tiểu?
A. . B.  . C.  . D.  .

Phần 2: Câu trắc nghiệm đúng sai.  Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu 
thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1: Cho hàm số  xác định trên , có đồ thị hàm số  như
hình vẽ.

a) Hàm số đồng biến trên 
b)
c) Hàm số đạt cực đại tại 

d)

Câu 2. Cho hàm số  có bảng biến thiên như hình dưới đây, trong đó 

Các mệnh đề sau đúng hay sai?
a) Đồ thị hàm số có đúng 2 đường tiệm cận đứng và 1 đường tiệm cận ngang với mọi 

b) Đồ thị hàm số có đúng 2 đường tiệm cận đứng và 2 đường tiệm cận ngang với mọi .

c) Đồ thị hàm số có đúng 2 đường tiệm cận đứng và 2 đường tiệm cận ngang với mọi 
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d)  Đồ thị hàm số có đúng 1 đường tiệm cận đứng và 2 đường tiệm cận ngang với mọi 

Câu 3: Cho hàm số 

a) Tập xác định của hàm số là 

b) 

c)  khi   khi 

d) Hàm số đã cho có đồ thị như ở Hình 1.

Câu 4. Một chiếu đèn chùm treo có khối lượng  được thiết kế với

đĩa đèn được giữ bởi bốn đoạn xích   sao cho  là

hình chóp tứ giác đều có  (tham khảo hình). Sử dụng công thức

 trong đó  là vectơ  gia tốc rơi tự do có độ lớn , để tính

trọng lực  tác động lên chiếu đèn chùm.

a) Độ lớn của trọng lực  tác động lên chiếu đèn chùm là 

b) Tam giác  là tam giác đều

c)  với  là tâm hình vuông 

d) Độ lớn lực căng cho mỗi sợi xích là 

Phần 3: Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.  Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Trong không gian , cho tam giác  có  và . 

Tính .
Câu 2. Cho hình lập phương  có cạnh bằng . Gọi  lần lượt là trung điểm của   và

. Tích vô hướng  (  là số thập phân). Giá trị của  bằng bao nhiêu?
Câu 3:  Một người đứng ở mặt đất điều khiển hai flycam để phục vụ trong một chương trình của đài truyền

hình. Flycam I ở vị trí  cách vị trí điều khiển  về phía nam và  về phía đông, đồng thời
cách mặt đất . Flycam II ở vị trí  cách vị trí điều khiển  về phía bắc và  về phía
tây, đồng thời cách mặt đất . Chọn hệ trục toạ độ với gốc  là vị trí người điều khiển, mặt

phẳng  trùng với mặt đất, trục  có hướng trùng với hướng nam, trục  trùng với hướng
đông, trục  vuông góc với mặt đất hướng lên bầu trời, đơn vị trên mỗi trục tính theo mét.  Biết

, giá trị của  bằng bao nhiêu ?

Câu 4: Biết rằng  với  là các hằng số thực. Giá trị của  là bao nhiêu?
Câu 5: Cho một tấm nhôm có dạng hình vuông cạnh . Bác

Tùng cắt ở bốn góc bốn hình vuông cùng có độ dài

cạnh bằng , rồi gấp tấm nhôm lại như Hình 2 để
được một cái hộp có dạng hình hộp chữ nhật không có
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nắp.Gọi  là thể tích của khối hộp đó tính theo . Giá trị lớn nhất của  là bao nhiêu decimét
khối?

Câu 6 : Cho hàm số  có đồ thị như Hình 12.
Tính giá trị của 

……..HẾT……..

Đáp án
Phần 1. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
D D D D B D B A A C C D

Phần 2: Trắc nghiệm đúng sai
Ý a b c d

Câu 1 Đ Đ S Đ
Câu 2 S Đ S S
Câu 3 Đ S S Đ
Câu 4 Đ Đ S S

Phần 3: Trắc nghiệm trả lời ngắn
1 2 3 4 5 6

Câu 1. Trong không gian , cho tam giác  có  và

. Tính .
Lời giải

Trả lời: 

Ta có: . 

Suy ra  
Câu 2. Cho hình lập phương  có cạnh bằng . Gọi  lần lượt là trung điểm của   và

. Tích vô hướng  (  là số thập phân). Giá trị của  bằng bao nhiêu?
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Lời giải

Trả lời: 

 Vì  nên .

Ta có: . Suy ra

.
Vậy .

Câu 3:  Một người đứng ở mặt đất điều khiển hai flycam để phục vụ trong một chương trình của đài truyền
hình. Flycam I ở vị trí  cách vị trí điều khiển  về phía nam và  về phía đông, đồng thời
cách mặt đất . Flycam II ở vị trí  cách vị trí điều khiển  về phía bắc và  về phía
tây, đồng thời cách mặt đất . Chọn hệ trục toạ độ với gốc  là vị trí người điều khiển, mặt

phẳng  trùng với mặt đất, trục  có hướng trùng với hướng nam, trục  trùng với hướng
đông, trục  vuông góc với mặt đất hướng lên bầu trời, đơn vị trên mỗi trục tính theo mét. Biết

, giá trị của  bằng bao nhiêu ?
Lời giải

Trả lời: 
Ta có:  Vị trí có tọa độ lần lượt là: . Suy ra khoảng cách giữa hai 
flycam đó bằng:

Câu 4: Biết rằng  với  là các hằng số thực. Giá trị của  là bao nhiêu?
Lời giải

Trả lời: 

Ta có: .
Suy ra . Vậy .

Câu 5. Cho một tấm nhôm có dạng hình vuông cạnh . Bác Tùng cắt ở bốn góc bốn hình vuông cùng có độ

dài cạnh bằng , rồi gấp tấm nhôm lại như Hình 2 để được một cái hộp có dạng hình hộp chữ
nhật không có nắp.

Gọi  là thể tích của khối hộp đó tính theo . Giá trị lớn nhất của  là bao nhiêu decimét
khối?

Lời giải
Trả lời: 

Ta thấy độ dài  của cạnh hình vuông bị cắt thoả mãn điều kiện .

Thể tích của khối hộp là  với .
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Ta phải tìm  sao cho  có giá trị lớn nhất.

Ta có: .

Trên khoảng  khi .

Bảng biến thiên của hàm số  như sau:

Căn cứ bảng biến thiên, ta thấy: Trên khoảng , hàm số  đạt giá trị lớn nhất bằng 2 tại
. Vây giá trị lớn nhất của  là .

Câu 6 : Cho hàm số  có đồ thị như Hình 12.
Tính giá trị của 

Lời giải
Trả lời: 

Đồ thị đi qua  suy ra . Tiệm cận đứng 
Vậy 

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ 1 NĂM HỌC 2024 – 2025

ĐỀ 2

MÔN TOÁN

Thời gian làm bài 90 phút không kể giao đề

PHẦN 1: CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN (Học sinh trả lời từ câu 1 đến
câu 12. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án).

Câu 1. [1]Cho hàm số  có đồ thị là đường cong trong hình bên.

Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

A. . B. . C. D. .
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Câu 2. Cho hàm số   có đồ thị  là đường cong trong hình bên dưới.

Số điểm cực trị của hàm số đã cho là

A. . B. . C. . D. .

Câu 3. Hàm số  có đồ thị như hình vẽ. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. Đồ thị hàm số có điểm cực đại là . B. Đồ thị hàm số có điểm cực tiểu là . 

C. Đồ thị hàm số có điểm cực đại là . D. Đồ thị hàm số có điểm cực tiểu là .

Câu 4. [2]Hàm số  có đạo hàm , . 

Xét các mệnh đề

a.        b.     c. d. 

Số mệnh đề đúng

A. . B. . C. . D. .

Câu 5. [2]Cho hàm số  có bảng biến thiên trên  như sau

Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. . B. . C. . D. .

Câu 6. [2]Giá trị lớn nhất của hàm số  trên đoạn  là
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A. B. C. . D. 

Câu 7. Trong không gian với hệ trục tọa độ , cho các điểm  và . Tọa độ
điểm  thuộc đoạn  sao cho  là

A. . B. .

C. . D. .

Câu 8.  Cho hình hộp . Vectơ  bằng vectơ nào dưới đây?

A. . B. . C. . D. .

Câu 9. Cho tứ diện  có  và . Hãy xác định góc giữa cặp vectơ  và

 ?

A. . B. . C. . D. .

Câu 10. Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số  là

A. . B. . C. . D. .

Câu 11. Đường cong sau là đồ thị của hàm số nào trong các hàm số cho dưới đây

A. .          B. .         C. .                D. .

Câu 12. Trong không gian, xét hệ tọa độ có gốc  trùng với vị trí của một giàn khoan trên biển,

mặt phẳng  trùng với mặt biển (được coi là phẳng) với trục  hướng về phía tây, trục hướng về phía

nam và trục  hướng thẳng đứng lên trời (H.2.52). Đơn vị đo trong không gian  lấy theo kilômét. Một

chiếc ra đa đặt tại giàn khoan và một chiếc tàu thám hiểm có tọa độ là  Khoảng cách theo đơn vị
kilômét từ chiếc ra đa và một chiếc tàu thám hiểm. ( Kết quả làm tròn lấy một chữ số thập phân)
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A. . B. . C. . D. .

PHẦN 2: CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c),
d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai).

Câu 1 Trong không gian với hệ tọa độ , cho bốn điểm điểm ;  

và . 

a) Ba điểm  thẳng hàng

b) Tam giác  có diện tích bằng .

c) Góc giữa hai véctơ  và  là góc tù.

d) Bốn điểm  đồng phẳng.

Câu 2. Cho hàm số  xác định trên  và có bảng biến thiên như hình vẽ. Xét tính đúng sai của các 
khẳng định sau?

a) Giá trị lớn nhất của hàm số trên  bằng 21.

b) Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên  bằng 12.

c) Giá trị lớn nhất của hàm số  trên đoạn  bằng 34 khi .

d) Hàm số  đạt giá trị lớn nhất trên khoảng tại .

Câu 3. Cho hàm số . Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a)  Đường thẳng  là đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

b) Đường thẳng  là đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

c) Đồ thị hàm số đã cho có  tiệm cận ngang,  tiệm cận đứng.
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d)  Đồ thị hàm số đã cho có 2 đường tiệm cận.

Câu 4. Một sợi dây kim loại dài  được cắt thành hai đoạn. Đoạn dây thứ nhất uốn thành hình vuông cạnh
, đoạn dây thứ hai uốn thành đường tròn bán kính . 

a) 

b)  Tổng diện tích của hình vuông và hình tròn là .

c) Để tổng diện tích của hình vuông và hình tròn nhỏ nhất thì tỉ số  bằng 

d) Nếu cắt sợi dây thành hai đoạn bằng nhau và vẫn uốn thành một hình vuông và một hình tròn thì hình tròn
có diện tích lớn hơn hình vuông.

Phần 3: Trả lời ngắn

Câu 1. Trong không gian với hệ toạ độ , cho hình hộp  có ,

, . Tìm tọa độ các đỉnh  và  của hình hộp?

Câu 2. [3] Gọi lần lượt là giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số . 
Tính giá trị của .

Câu 3. Cho hình chóp  có  đôi một vuông góc, cạnh  ,  là trung điểm của
,  là trung điểm của . 

a) Biểu diễn , thì x + y + z =?

b) Tính góc giữa vectơ  và  

Câu 4. Hằng ngày mực nước của hồ thủy điện ở miền Trung lên và xuống theo lượng nước mưa, và các suối
nước đổ về hồ. Từ lúc 8h sáng, độ sâu của mực nước trong hồ tính theo mét và lên xuống theo thời gian t (giờ)

trong ngày cho bởi công thức . Biết rằng phải thông báo cho các hộ dân phải di dời trước
khi xả nước theo quy định trước 5 giờ. Hỏi cần thông báo cho hộ dân di dời trước khi xả nước mấy giờ của
ngày hô đó. Biết rằng mực nước trong hồ phải lên cao nhất mới xả nước.
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Câu 5 Một chậu cây được đặt trên một giá đỡ có bốn chân với điểm đặt  và  các điểm chạm mặt đất

của bốn chân lần lượt là  (đơn vị cm). Cho biết trọng lực tác

dụng lên chậu cây có độ lớn và được phân bố thành bốn lực  có độ lớn bằng nhau như hình

vẽ. Tính   (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)

Câu 6. [3]Từ một tấm bìa mỏng hình vuông cạnh 6 dm , bạn Hoa cắt bỏ bốn tam giác cân bằng nhau có cạnh 
đáy là cạnh của hình vuông ban đầu và đỉnh là đỉnh của một hình vuông nhỏ phía trong rồi gập lên, ghép lại tạo 
thành một khối chóp tứ giác đều (Hình vẽ). 

Thể tích của khối chóp có giá trị lớn nhất bằng bao nhiêu decimét khối (làm tròn kết quả đến hàng phần
mười)?

Hướng dẫn giải và đáp án

Phần 1

1D 2B 3C 4D 5B 6A
7A 8B 9C 10C 11D 12D

Phần 2

Câu 1: S S Đ Đ

Câu 2: Đ S S Đ

Câu 3: Đ Đ S Đ

Câu 4: S Đ S Đ

Phần 3

Câu 1. C(3;3;0) và A’(0;0;-3)

Câu 2. 9

Câu 3.  a. 1; b. 900
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Câu 4. 15h

Câu 5. 156

Câu 6. 7,3 dm3

PHẦN 1: CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN (Học sinh trả lời từ câu 1 đến
câu 12. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án).

Câu 1. [1]Cho hàm số  có đồ thị là đường cong trong hình bên.

Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

A. . B. . C. D. .

Chọn D

Dựa vào hướng đồ thị ta thấy hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng  và

Câu 2. Cho hàm số   có đồ thị  là đường cong như hình bên dưới.

Số điểm cực trị của hàm số đã cho là

A. . B. . C. . D. .

HD: Dựa vào giả thiết ta thấy f’(x) = 0  có 3 nghiệm pb và đổi dấu qua nó nên hàm số y =f(x) có 3 điểm 
cực trị

Câu 3. Hàm số  có đồ thị như hình vẽ. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. Đồ thị hàm số có điểm cực đại là . B. Đồ thị hàm số có điểm cực tiểu là . 

C. Đồ thị hàm số có điểm cực đại là . D. Đồ thị hàm số có điểm cực tiểu là .
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Câu 4. [2]Hàm số  có đạo hàm , . 

Xét các mệnh đề

a.        b.     c. d. 

Số mệnh đề đúng

A. . B. . C. . D. .

HD: lập bảng xét dấu hoặc trục xét dấu f’(x) ta thấy hs đồng biến trên các khoảng và ; hs 

nghịch biến trên  từ đó suy ra đáp án D

Câu 5. [2]Cho hàm số  có bảng biến thiên trên  như sau

Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. . B. . C. . D. .

Câu 6. [2]Giá trị lớn nhất của hàm số  trên đoạn  là

A. B. C. . D. 

Câu 7. Trong không gian với hệ trục tọa độ , cho các điểm  và . Tọa độ
điểm  thuộc đoạn  sao cho  là

A. . B. .

C. . D. .

Câu 8.  Cho hình hộp . Vectơ  bằng vectơ nào dưới đây?

A. . B. . C. . D. .

Câu 9. Cho tứ diện  có  và . Hãy xác định góc giữa cặp vectơ  và

 ?

A. . B. . C. . D. .
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Câu 10. Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số  là

A. . B. . C. . D. .

Câu 11. Đường cong sau là đồ thị của hàm số nào trong các hàm số cho dưới đây

A. .          B. .         C. .                D. .

HD. Dựa vào tiệm cận và tương giao với Ox hoặc Oy của đồ thị

Câu 12. Trong không gian, xét hệ tọa độ có gốc  trùng với vị trí của một giàn khoan trên biển,

mặt phẳng  trùng với mặt biển (được coi là phẳng) với trục  hướng về phía tây, trục hướng về phía

nam và trục  hướng thẳng đứng lên trời (H.2.52). Đơn vị đo trong không gian  lấy theo kilômét. Một

chiếc ra đa đặt tại giàn khoan và một chiếc tàu thám hiểm có tọa độ là . Khoảng cách theo đơn vị
kilômét từ chiếc ra đa và một chiếc tàu thám hiểm. ( Kết quả làm tròn lấy một chữ số thập phân)

A. . B. . C. . D. .

HD     Theo đề bài ta có tọa độ của ra đa là , tọa độ của tàu thám hiểm là .

Khi đó khoảng cách giữa ra đa và tàu thám hiểm là:

Vậy khoảng khoảng cách giữa ra đa và tàu thám hiểm là km.

PHẦN 2: CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c),
d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai).

Câu 1 Trong không gian với hệ tọa độ , cho bốn điểm điểm ;  

và . 
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a) Ba điểm  thẳng hàng

b) Tam giác  có diện tích bằng .

c) Góc giữa hai véctơ  và  là góc tù.

d) Bốn điểm  đồng phẳng.

HDG     a. Sai

Ta có: ; 

Vì  nên ba điểm  không thẳng hàng

b) SAI.

Ta có: .

Suy ra tam giác  là tam giác vuông tại  và diện tích S =

c) Đúng.

Mặt khác:  là góc tù. 

d) Đúng.

Ta có: 

Khi đó:  .

Suy ra  đồng phẳng hay bốn điểm  đồng phẳng.

Câu 2. Cho hàm số  xác định trên  và có bảng biến thiên như hình vẽ. Xét tính đúng sai của các 
khẳng định sau?

a) Giá trị lớn nhất của hàm số trên  bằng 21.

b) Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên  bằng 12.

c) Giá trị lớn nhất của hàm số  trên đoạn  bằng 34 khi .

d) Hàm số  đạt giá trị lớn nhất trên khoảng tại .

                                                                         uigeli.xyz                                 Trang 15



uigeli.xyz
HDG

a) Khẳng định đã cho là khẳng định đúng.

Dựa vào bảng biến thiên ta có hàm số  đạt giá trị lớn nhất trên  bằng 21 khi .

b) Khẳng định đã cho là khẳng định sai.

Dựa vào bảng biến thiên ta có hàm số  không có giá trị nhỏ nhất trên .

c) Khẳng định đã cho là khẳng định sai.

Từ bảng biến thiên ta thấy, hàm số  đạt giá trị lớn nhất trên đoạn  bằng . Suy ra

.

d) Khẳng định đã cho là khẳng định đúng.

Cách 1. Ta có ;  

Vậy hàm số  đạt giá trị lớn nhất trên khoảng tại .

Cách 2: Ghép trục

Câu 3. Cho hàm số . Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a)  Đường thẳng  là đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số. Đ

b) Đường thẳng  là đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số. Đ

c) Đồ thị hàm số đã cho có  tiệm cận ngang,  tiệm cận đứng. S (Vì  ĐTHS chỉ có 1 TCN và 1 TCĐ)

d)  Đồ thị hàm số đã cho có 2 đường tiệm cận. Đ

Câu 4. Một sợi dây kim loại dài  được cắt thành hai đoạn. Đoạn dây thứ nhất uốn thành hình vuông cạnh
, đoạn dây thứ hai uốn thành đường tròn bán kính . 
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a) 

b)  Tổng diện tích của hình vuông và hình tròn là .

c) Để tổng diện tích của hình vuông và hình tròn nhỏ nhất thì tỉ số  bằng 

d) Nếu cắt sợi dây thành hai đoạn bằng nhau và vẫn uốn thành một hình vuông và một hình tròn thì hình tròn
có diện tích lớn hơn hình vuông.

HDG

a) SAI.

Ta có:

  

b) ĐÚNG.

Tổng diện tích của hình vuông và hình tròn:

c) SAI

 Điều kiêṇ: .

Xét  với 

 đạt giá trị nhỏ nhất tại .

 đạt giá trị nhỏ nhất khi .

 

Khi đó: .

Kết luâṇ: .

d)Đúng

 .
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Diện tích hình vuông là 

Diện tích hình tròn là 

Phần 3: Trả lời ngắn

Câu  1. Trong  không  gian  với  hệ  toạ  độ  ,  cho  hình  hộp   có  ,

, . Tìm tọa độ các đỉnh  và  của hình hộp?

HD: Nhận xét hình hộp đã cho là HHCN nên dễ dàng suy ra được kq

Câu 2. Gọi lần lượt là giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số  . 
Tính giá trị của .

HD: Đặt  khảo sát hàm số f(t) trên đoạn  có nên M - m = 9

Câu 3. Cho hình chóp  có  đôi một vuông góc, cạnh  ,  là trung điểm của
,  là trung điểm của . 

a) Biểu diễn , thì x + y + z =?

b) Tính góc giữa vectơ  và  

HD a. Ta có ,

 nên x + y + z = 1

b. ,

Vậy 

Câu 4. Hằng ngày mực nước của hồ thủy điện ở miền Trung lên và xuống theo lượng nước mưa, và các suối
nước đổ về hồ. Từ lúc 8h sáng, độ sâu của mực nước trong hồ tính theo mét và lên xuống theo thời gian t (giờ)
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trong ngày cho bởi công thức . Biết rằng phải thông báo cho các hộ dân phải di dời trước
khi xả nước theo quy định trước 5 giờ. Hỏi cần thông báo cho hộ dân di dời trước khi xả nước mấy giờ của
ngày hô đó. Biết rằng mực nước trong hồ phải lên cao nhất mới xả nước.

Đáp số: 15

Ta có:

BBT: 

t   8  12 24    

 'h t    + 0 −  

 

 h t   

 

 

 

maxh   
 

 

 

Vậy để mực nước lên cao nhất thì phải mất  giờ. Vậy phải thông báo cho dân di dời vào giờ chiều cùng
ngày. 

Câu 5 Một chậu cây được đặt trên một giá đỡ có bốn chân với điểm đặt  và  các điểm chạm mặt đất

của bốn chân lần lượt là  (đơn vị cm). Cho biết trọng lực tác

dụng lên chậu cây có độ lớn và được phân bố thành bốn lực  có độ lớn bằng nhau như hình

vẽ. Tính   (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)

HDG
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Tứ giác  có hai đường chéo bằng nhau và vuông góc với nhau tại trung điểm của mỗi đường 
nên là hình vuông.

Ta có: 

. Do đó  là hình chóp tứ giác đều.

Các vecto  có điểm đầu tại  và điểm cuối lần lượt là .

Ta có  nên  cũng là hình chóp tứ giác đều.

Gọi  là trọng lực tác dụng lên chậu cây và  là tâm của hình vuông . 

Ta có: .

Do tam giác  vuông cân nên 

Chứng minh tương tự ta cũng có:

Suy ra: .

Câu 6.Từ một tấm bìa mỏng hình vuông cạnh 6dm , bạn Hoa cắt bỏ bốn tam giác cân bằng nhau có cạnh đáy là
cạnh của hình vuông ban đầu và đỉnh là đỉnh của một hình vuông nhỏ phía trong rồi gập lên, ghép lại tạo thành 
một khối chóp tứ giác đều (Hình vẽ). 

Thể tích của khối chóp có giá trị lớn nhất bằng bao nhiêu decimét khối (làm tròn kết quả đến hàng phần
mười)?
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Gọi cạnh đáy của hình chóp tứ giác đều là  dmx với 0 6 2x  như hình bên.

Cách 1: Ta có: 2
AC HKAH 

 3 2
2
x

 
.

Đường cao của hình chóp tứ giác đều là: 
2 2h AH OH 

2 2

3 2
2 2
x x        

    18 3 2x  .

Thể tích khối chóp là: 
21

3
V hx 21 18 3 2

3
x x   41 18 3 2

3
x x 

.

Để tìm giá trị lớn nhất của V , ta đi tìm giá trị lớn nhất của hàm số 
   4 18 3 2f x x x 

với 0 6 2x  .

Ta có: 
   3 15 2 72f x x x   

,   0f x  khi 0x  hoặc 

12 2
5

x 
.

Bảng biến thiên của  f x như sau

Từ bảng biến thiên ta có  
 

0;6 2

12 2max 477,75
5

f x f
 

   
  tại 

12 2
5

x 
.

Vậy thể tích của khối chóp có giá trị lớn nhất bằng 
 

4

3
max

1 12 2 12 218 3 2. 7,3 dm
3 5 5

V
   

        
   

Cách 2. Dùng bất đẳng thức xét hs 
   4 18 3 2f x x x 

Áp dụng AM – GM có   (không đổi)

    Dấu “=” xảy ra khi 
12 2

5
x 

, từ đó có thể tích của khối chóp có giá trị lớn nhất bằng

                                                                         uigeli.xyz                                 Trang 21



uigeli.xyz

 
4

3
max

1 12 2 12 218 3 2. 7,3 dm
3 5 5

V
   

        
   

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ 1 NĂM HỌC 2024 – 2025

ĐỀ 3

MÔN TOÁN

Thời gian làm bài 90 phút không kể giao đề

Phần 1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án chọn.
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án đúng.

Câu 1. Cho hàm số   có đồ thị là đường cong trong hình bên. Hàm số đã cho nghịch biến trên
khoảng nào dưới đây?

A. B. . C. . D. .

Câu 2. Cho hàm số  có đạo hàm  Số điểm cực trị của
hàm số đã cho là
A. B. C. D. 

Câu 3. Cho hàm số  có bảng biến thiên trên  như sau

Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. . B. . C. . D. .

Câu 4. Tìm giá trị nhỏ nhất  của hàm số  trên đoạn .

A. B. C. D. 

Câu 5. Cho hàm số  có bảng biến thiên như sau:
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Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho là đường thẳng có phương trình:

A. . B. . C. . D. .

Câu 6. Cho hàm số . Đường tiệm cận xiên của hàm số là

A. . B. .

C. . D. .

Câu 7. Đồ thị sau là của hàm số nào dưới đây?

A. . B. . C. . D. .

Câu 8. Đồ thị của hàm số  cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng
A. . B. . C. . D. .

Câu 9. Cho hình chóp  có đáy  là hình bình hành. Đặt ;  ;  ;  .
Khẳng định nào sau đây đúng?

A. . B. . C. . D. .

Câu 10. Cho tứ diện . Gọi  là trung điểm của  và . Chọn khẳng định đúng?

A. . B. .
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C. . D. .

Câu 11. Trong không gian  cho hai điểm  và . Vectơ 
có tọa độ là

A. B. C. D. 

Câu 12. Trong không gian , cho điểm  thoả . Tìm tọa độ điểm đối xứng của 

qua mặt phẳng .

A. . B. . C. . D. .

Phần 2. Câu trắc nghiệm đúng sai.
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai

Câu 1. Cho hàm số  có đồ thị như Hình. 

Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau

a) Hàm số  có hai điểm cực trị là 0 và 2.

b) Giá trị  bằng 0.

c) Giá trị .

d) 

Câu 2. Cho hàm số . Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau

a) Đạo hàm của hàm số đã cho là .

b)  là điểm cực tiểu của của hàm số.

c) Hàm số có hai điểm cực trị.

d) Hàm số có giá trị nhỏ nhất bằng .

Câu 3. Cho hàm số  xác định trên  và có bảng biến thiên như sau:
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Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau

a) Hàm số có giá trị cực tiểu bằng . 

b)  đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

c) Đồ thị hàm số có một đường tiệm cận ngang

d) Biết hàm số  có dạng  khi đó 

Câu 4. Trong không gian , cho hình hộp chữ nhật  có đỉnh  trùng với gốc tọa độ  và 

các đỉnh ; ;  có tọa độ lần lượt là ; ; . Xét tính đúng sai của các 
khẳng định sau

a) Tọa độ .

b) Tọa độ .

c) Tọa độ của .

d) Tọa độ của .

Phần 3. Câu trả lời ngắn.
Thí sinh trả lời đáp án từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Khi sản xuất vỏ lon sữa bò hình trụ có thể tích là , các nhà thiết kế luôn đặt mục tiêu sao
cho chi phí nguyên liệu làm vỏ lon là ít nhất, tức là diện tích toàn phần của hình trụ là nhỏ nhất. Muốn thể tích

khối trụ đó bằng   và diện tích toàn phần hình trụ nhỏ nhất thì bán kính đáy bằng bao nhiêu
centimét?
Câu 2. Nồng độ   của một loại hoá chất trong máu sau   giờ tiêm vào cơ thể được cho bởi công thức:

 với  (Nguồn: R. Larson and B. Edwards, Calculus 10e, Cengage 2014).
Sau khoảng bao nhiêu giờ tiêm thì nồng độ của hoá chất trong máu là cao nhất?

(làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)
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Câu 3. Cho hình chữ nhật  có hai đỉnh di động trên đồ thị hàm số  trên khoảng , hai
đỉnh còn lại nằm trên trục hoành (Hình). Tìm diện tích lớn nhất của hình chữ nhật  (kết quả
làm tròn đến hàng phần mười).

Câu 4. Cho hình hộp  có tất cả các cạnh bằng 1, các góc . Gọi

 và  là các điểm xác định bởi . Tính độ dài đoạn thẳng  (làm tròn đến
một chữ số thập phân). 

Câu  5. Trong  không  gian  với  hệ  tọa  độ  ,  cho  hình  hộp   có

 và . Biết điểm , tính  ?
Lời giải

Trả lời: 10

Ta có: .

Lại có: 

Suy ra .

Câu 6. Cho các  số  thực  dương  ,   thỏa  mãn  .  Tìm giá  trị  nhỏ nhất   của  biểu  thức

.

LỜI GIẢI THAM KHẢO
Phần 1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án chọn.
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án đúng nhất.

Câu 1. Cho hàm số   có đồ thị là đường cong trong hình bên. Hàm số đã cho nghịch biến trên
khoảng nào dưới đây?
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A. B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn A

Dựa vào đồ thị của hàm số  ta có:

Hàm số   nghịch  biến  trên  các  khoảng   và  ,  đồng biến  trên  các  khoảng

 và 

Câu 2. Cho hàm số  có đạo hàm  Số điểm cực trị của
hàm số đã cho là
A. B. C. D. 

Lời giải

Chọn C

Bảng biến thiên:

Dựa vào bảng biến thiên: Số điểm cực trị của hàm số đã cho là 2.

Câu 3. Cho hàm số  có bảng biến thiên trên  như sau

Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Dựa vào bảng biến thiên trên , ta có: .

Câu 4. Tìm giá trị nhỏ nhất  của hàm số  trên đoạn .

A. B. C. D. 
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Lời giải

Chọn B

; ;

Tính , , , ;

Kết luận: giá trị nhỏ nhất  của hàm số là .

Câu 5. Cho hàm số  có bảng biến thiên như sau:

Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho là đường thẳng có phương trình:

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Chọn D

Ta thấy:  và .
Vậy tiệm cận đứng của hàm số đã cho là .

Câu 6. Cho hàm số . Đường tiệm cận xiên của hàm số là

A. .

B. .

C. .

D. .

Lời giải

Giả sử đường tiệm cận xiên có dạng . Ta tìm hệ số  và  như sau
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Do đó ta được tiệm cận xiên là .

Chọn đáp án C.

Câu 7. Đồ thị sau là của hàm số nào dưới đây?

A. . B. . C. . D. .

Câu 8. Đồ thị của hàm số  cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng
A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn A

Gọi  là giao điểm của đồ thị hàm số  và trục tung, ta có:

Câu 9. Cho hình chóp  có đáy  là hình bình hành. Đặt ;  ;  ;  .
Khẳng định nào sau đây đúng?

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn D
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Gọi  là tâm của hình bình hành . Ta phân tích như sau:

 (do tính chất của đường trung tuyến)

.

Câu 10. Cho tứ diện . Gọi  là trung điểm của  và . Chọn khẳng định đúng?

A. . B. .

C. . D. .

Lời giải

Chọn A

Ta có:  và 

nên . Vậy 

Câu 11. Trong không gian  cho hai điểm  và . Vectơ 
có tọa độ là

A. B. C. D. 

Lời giải

Chọn A

Câu 12. Trong không gian , cho điểm  thoả . Tìm tọa độ điểm đối xứng của

qua mặt phẳng .

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

 .
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Tọa độ hình chiếu của lên mặt phẳng  là .

Gọi  là điểm đối xứng với qua mặt phẳng , suy ra  mà

,  nên . Vậy .

Phần 2. Câu trắc nghiệm đúng sai.
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai

Câu 1. Cho hàm số  có đồ thị như Hình. 

Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau

a) Hàm số  có hai điểm cực trị là 0 và 2.

b) Giá trị  bằng 0.

c) Giá trị .

d) 

Lời giải

a) Đúng b) Đúng c) Sai d) Sai

Hàm số  có điểm cực tiểu là , điểm cực đại là .

Ta có: . Vì 0; 2 là hai nghiệm của phương trình  nên . Vì

đồ thị hàm số đi qua điểm có toạ độ  nên . Suy .

Câu 2. Cho hàm số . Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau

a) Đạo hàm của hàm số đã cho là .

b)  là điểm cực tiểu của của hàm số.

c) Hàm số có hai điểm cực trị.
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d) Hàm số có giá trị nhỏ nhất bằng .

Lời giải

a) Sai b) Sai c) Đúng d) Đúng
Tập xác định: .

Bảng biến thiên:

Câu 3. Cho hàm số  xác định trên  và có bảng biến thiên như sau:

Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau

a) Hàm số có giá trị cực tiểu bằng . 

b)  đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

c) Đồ thị hàm số có một đường tiệm cận ngang

d) Biết hàm số  có dạng  khi đó 

Lời giải

a) Đúng b) Đúng c) Sai d) Sai

a) Điểm cực đại: , điểm cực tiểu , giá trị cực đại , giá trị cực tiểu . 

b) Tiệm cận đứng: .

c) Đồ thị hàm số không có đường tiệm cận ngang. Vì , .

d) .

Câu 4. Trong không gian , cho hình hộp chữ nhật  có đỉnh  trùng với gốc tọa độ  và 

các đỉnh ; ;  có tọa độ lần lượt là ; ; . Xét tính đúng sai của các 
khẳng định sau
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a) Tọa độ .

b) Tọa độ .

c) Tọa độ của .

d) Tọa độ của .

Lời giải

a) Đúng b) Sai c) Đúng d) Đúng

a) Điểm D là hình chiếu của C trên Oy nên có hoành độ bằng hoành độ điểm 

nên 

b)  là hình chiếu của C’ lên mặt phẳng (Oxy),   là hình chiếu của D lên mặt

phẳng (Oyz) và A’ là hình chiếu của  nên trục Oz nên điểm   

c) Điểm và A là gốc tọa độ nên 

d) Điểm và nên , mà . Do đó 

Phần 3. Câu trả lời ngắn.
Thí sinh trả lời đáp án từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Khi sản xuất vỏ lon sữa bò hình trụ có thể tích là , các nhà thiết kế luôn đặt mục tiêu sao
cho chi phí nguyên liệu làm vỏ lon là ít nhất, tức là diện tích toàn phần của hình trụ là nhỏ nhất. Muốn thể tích

khối trụ đó bằng   và diện tích toàn phần hình trụ nhỏ nhất thì bán kính đáy bằng bao nhiêu
centimét?

Lời giải

Đáp số: 5.

Gọi r, h lần lượt là bán kính đáy, chiều cao của một lon sữa bò hình trụ.
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Câu 2. Nồng độ   của một loại hoá chất trong máu sau   giờ tiêm vào cơ thể được cho bởi công thức:

 với  (Nguồn: R. Larson and B. Edwards, Calculus 10e, Cengage 2014).
Sau khoảng bao nhiêu giờ tiêm thì nồng độ của hoá chất trong máu là cao nhất?

(làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)

Lời giải

Trả lời: 2,38

Ứng với  thì  đạt giá trị lớn nhất, tức là sau khoảng 2,38 giờ tiêm thì nồng độ của hoá
chất trong máu là cao nhất.

Câu 3. Cho hình chữ nhật  có hai đỉnh di động trên đồ thị hàm số  trên khoảng , hai
đỉnh còn lại nằm trên trục hoành (Hình). Tìm diện tích lớn nhất của hình chữ nhật  (kết quả
làm tròn đến hàng phần mười).

Lời giải

Trả lời: 20,8

Kí hiệu  là hoành độ của điểm .

Ta có .

Từ đó, diện tích hình chữ nhật  là .

Bảng biến thiên:
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Từ đó .

Câu 4. Cho hình hộp  có tất cả các cạnh bằng 1, các góc . Gọi

 và  là các điểm xác định bởi . Tính độ dài đoạn thẳng  (làm tròn đến
một chữ số thập phân). 

Lời giải
Trả lời: 5,7

Ta có: 

Đặt  thì 

Khi đó 

Câu 5. Trong  không  gian  với  hệ  tọa  độ  ,  cho  hình  hộp   có

 và . Biết điểm , tính  ?
Lời giải

Trả lời: 10

Ta có: .

Lại có: 

Suy ra .

Câu 6. Cho các  số  thực  dương  ,   thỏa  mãn  .  Tìm giá  trị  nhỏ nhất   của  biểu  thức

.
Lời giải

Trả lời : 5

Từ giả thiết ta có . Vì  nên . Do đó .
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Ta có  với .

. Có .

Bảng biến thiên

Dựa vào bảng biến thiên ta có .

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ 1 NĂM HỌC 2024 – 2025

ĐỀ 4

MÔN TOÁN

Thời gian làm bài 90 phút không kể giao đề

PHẦN I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 
12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho hàm số . Mệnh đề nào dưới đây là đúng?

A. Hàm số đồng biến trên khoảng  và nghịch biến trên khoảng .

B. Hàm số nghịch biến trên khoảng  và đồng biến trên khoảng .

C. Hàm số đồng biến trên khoảng .

D. Hàm số nghịch biến trên khoảng .

Câu 2. Cho hàm số . Khẳng định nào sau đây đúng?

A. Hàm số nghịch biến trên .

B. Hàm số đồng biến trên .
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C. Hàm số đồng biến trên các khoảng  và .

D. Hàm số đồng biến trên .

Câu 3. Cho hàm số  có bảng biến thiên như sau

Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. Hàm số đạt cực tiểu tại .

B. Hàm số có bốn điểm cực trị.

C. Hàm số đạt cực tiểu tại .

D. Hàm số không có cực đại.

Câu 4. Cho hàm số  có bảng biến thiên như sau

Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. Hàm số đã cho có một điểm cực đại và một điểm cực tiểu.

B. Hàm số đã cho không có cực trị.

C. Hàm số đã cho có một điểm cực đại và không có điểm cực tiểu.

D. Hàm số đã cho có một điểm cực tiểu và không có điểm cực đại.

Câu 5. Cho hàm số  liên tục trên đoạn  và có đồ thị như hình vẽ bên. Gọi  và 
lần lượt là giá 

trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số đã cho trên . Giá trị của  bằng?
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A. . B. . C. . D. .

Câu 6. Cho hàm số  liên tục trên  và có bảng biến thiên

Khẳng định nào sau đây sai?

A. Hàm số không có giá trị lớn nhất và có giá trị nhỏ nhất bằng .

B. Hàm số có hai điểm cực trị.

C. Đồ thị hàm số có hai tiệm cận ngang.

D. Hàm số có giá trị lớn nhất bằng  và giá trị nhỏ nhất bằng .

Câu 7. Cho hàm số  có  và . Chọn mệnh đề đúng?

A. Đồ thị hàm số đã cho có đúng một tiệm cận đứng.

B. Đồ thị hàm số đã cho không có tiệm cận đứng.

C. Đồ thị hàm số đã cho có hai tiệm cận đứng là các đường thẳng  và .

D. Đồ thị hàm số đã cho có hai tiệm cận đứng là các đường thẳng  và .

Câu 8. Cho đồ thị hàm số  như hình bên. Khẳng định nào sau đây là đúng?
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A. Đồ thị hàm số đã cho có một tiệm cận đứng và một tiệm cận ngang

B. Đồ thị hàm số đã cho không có tiệm cận đứng.

C. Đồ thị hàm số đã cho có một tiệm cận ngang và một tiệm cận xiên

D. Đồ thị hàm số đã cho có một tiệm cận đứng và một tiệm cận xiên

Câu 9. Đường cong ở hình bên dưới là đồ thị của một trong bốn hàm số dưới đây. Hàm số đó là
hàm số nào?

A. B. C. D. .

Câu 10. Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ. Chọn mệnh đề đúng?

               

A. . B. . C. . D. .

Câu 11. Cho hình lăng trụ đứng  có tất cả các cạnh bằng nhau. Góc giữa hai đường
thẳng  và  bằng:

A. . B. . C. . D. .

Câu 12. Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho vectơ và điểm A. Biết . 
Toạ độ của điểm A là:
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A.  (1;2;5).                                       B.  (1;-2;5) .                    C. ( -1; -2; 5)                    D. ( 1; -2;
-5)

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), 
d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 13. Cho hàm số  xác định trong khoảng  và có đồ thị như hình bên dưới. 

x2 x3x1 ba
O

y

x

Các mệnh đề sau đúng hay sai ?

a) Trên khoảng hàm số có hai cực trị. 

b) Hàm số không có giá trị lớn nhất trên nửa khoảng .

c) Hàm số đồng biến trên khoảng .

d) .

Câu 14. Cho hàm số  Các mệnh đề sau đây đúng hay sai?
a) Tiệm cận đứng của hàm số là .

b) Tiệm cận xiên của đồ thị là .
c) Hàm số không có cực trị.
d) Hàm số đã cho có đồ thị như vẽ sau:

 

Câu 15. Cho hàm số có đạo hàm liên tục trên . Hàm có đồ thị như hình vẽ.
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Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) Giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn bằng 1. 

b) Hàm số đồng biến trên khoảng .

c) Hàm số đạt cực đại tại .

d) .

Câu 16. Cho hình chóp tứ giá đều  có độ dài tất cả cách cạnh đều bằng a (Như hình vẽ 
minh hoạ) 

a, Tứ giác ABCD là hình vuông.

b, Tam giác SBD vuông cân tại S.

c, .

d, 

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời câu 1 đến câu 6. 

Câu 17. Đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số có dạng . Tổng ?.

Câu 18. Đường thẳng  cắt đồ thị hàm số  tại hai điểm. Tính tổng các tung 
độ các giao
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điểm?

Câu 19. Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho Hình bình hành ABCD có ba đỉnh  ;
; . Khi đó tổng các toạ độ của điểm D bằng?

Câu 20. Trên khoảng  hàm số  có bao nhiêu điểm cực đại?

Câu 21. Thể tích  của 1kg nước ở nhiệt độ   được cho bởi công thức:

. (Theo: J. Stewart, Calculus, Seventh Edition,

Brooks/Cole, CENGAGE Learning 2012). Gọi  là khoảng nhiệt độ mà trong khoảng đó 
khi nhiệt độ 

tăng thì thể tích  của 1kg nước cũng tăng. Tính giá trị biểu thức  (  làm tròn đến 
hàng đơn vị).

Câu 22. Đường cao tốc mới xây nối hai thành phố A và B, hai thành phố này muốn xây một trạm thu phí và
trạm xăng ở trên đường cao tốc như hình vẽ. Để tiết kiệm chi phí đi lại, hai thành phố quyết định tính toán xem
xây trạm thu phí ở vị trí nào để tổng khoảng cách từ hai trung tâm thành phố đến trạm là ngắn nhất, biết khoảng
cách từ trung tâm thành phố A, B đến đường cao tốc lần lượt là 60 km và 40 km và khoảng cách giữa hai trung
tâm thành phố là 120 km (được tính theo khoảng cách của hình chiếu vuông góc của hai trung tâm thành phố
lên đường cao tốc, tức là PQ kí hiệu như hình vẽ). Tìm vị trí của trạm thu phí và trạm xăng? Giả sử chiều rộng
của trạm thu phí không đáng kể.

-----------------Hết---------------

LỜI GIẢI

Câu 1.  Lời giải

Tập xác định .  . Vậy hàm số đồng biến trên khoảng .

Câu 2: Lời giải

Tập xác định , .

Vậy hàm đã cho đồng biến trên các khoảng  và .

Câu 3: Lời giải
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Dựa vào bảng biến thiên. Hàm số có đạo hàm trên  và  đổi dấu từ âm sang dương 
khi đi qua  nên hàm số đạt cực tiểu tại .

Câu 4: Lời giải

Tập xác định: . Vì  nên  không là điểm cực trị của hàm số.

Vì  và  đổi dấu từ âm sang dương khi  đi qua  nên là điểm cực tiểu của 
hàm số.

Câu 5: Lời giải

Dựa vào hình vẽ ta có: ,  nên .

Câu 6: Lời giải

Hàm số không có giá trị lớn nhất do:  và có giá trị nhỏ nhất bằng  tại
.

Hàm số có hai điểm cực trị là  và .

Ta có  và  nên đồ thị hàm số có hai tiệm cận ngang là  và .

Câu 7: Lời giải

Từ  và .

Ta có: Hàm số  có tiệm cận đứng tại  và 

Câu 8: Lời giải

Từ  và .

Ta có: Hàm số  có tiệm cận đứng tại  và 

Câu 9: Lời giải
Dựa vào đồ thị ta thấy đây là hình ảnh đồ thị của hàm số bậc ba nên loại đáp án B và C; Mặt khác dựa vào đồ thị ta

có  nên hệ số của  dương nên ta chọn đáp án 
Cau 10: Lời giải

Ta có đồ thị hàm số có tiêm cận ngang là đường thẳng 

Mà tiệm cận ngang nằm phía trên trục hoành nên .

Câu 11: Lời giải
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Ta có:  
Mặt khác tam giác  vuông tại  
Vậy góc giữa hai đường thẳng  và  bằng .

Câu 12: B

Câu 13:

a) Đúng b) Sai c) Sai d) Sai

a) Đúng: Trên khoảng hàm số có hai cực trị. 

b) Đúng: Dựa vào đồ thị. Suy ra mệnh đề. 

c) Sai: Hàm số nghịch biến trên khoảng . 

d) Sai: Đồ thị là đường đi xuống trên khoảng  nên hàm số nghịch biến trên , 

Mà . 

Câu 14: 
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a) Đúng b) Sai c) Sai d) Sai

a) Đúng: Tiệm cận đứng .

b) Sai: . Tiệm cận xiên của đồ thị là .

c) Sai: có hai cực trị.

d) Sai: Đồ thị như vẽ cắt trục tung tại mà đồ thị hàm số cắt trục tung tại

. 
Câu 15: 

a) Sai b) Sai c) Sai d) Đúng
            

a) Sai: Tập xác định do đồ thị của đạo hàm

b) Sai: Từ đồ thị hàm số ta có với .

             Từ đó suy ra bảng biến thiên của hàm số  là:

Hàm số nghịch biến trên ,  hàm số đồng biến trên .

c) Qua đạo hàm không đổi dấu nên  không là điểm cực trị.

d) Hàm số đồng biến trên khoảng , 

Câu 16: 

a) Đúng b) Đúng c) Sai d) Đúng

                                                                         uigeli.xyz                                 Trang 45



S

A

B C

D

uigeli.xyz

Câu 17: 

Trả lời: -4
 y=x−6 là đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số y

Lời giải

Ta có: y=f (x )= x2−3x+2
x+3

=x−6+ 20
x+3 .

Xét lim ¿x →+∞ [ f (x)−(x−6)]=lim ¿x→+∞
20
x+3

=0¿¿.

Vậy đường thẳng y=x−6 là đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số y=f (x )= x2−3x+2
x+3

. 

Câu 18: Trả lời: -6

Tập xác định:  .  Xét phương trình hoành độ giao điểm của đường thẳng 

và đồ thị :

Ta có  . 

Câu 19: Trả lời: 15

Giải : Toạ độ điểm D(0 ;5 ;10)

Câu 20: Trả lời: Tập xác định: . Ta có: .
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TH1: , Do  nên .

TH2: , Do  nên .

Như vậy phương trình  có 64 nghiệm trên khoảng  đồng thời  đổi dấu qua 64 
nghiệm đó. Vậy số điểm cực đại của hàm số đã cho là 32.

Câu 21:

Trả lời: Xét hàm số  với .

Nhiệt độ tăng thì thể tích của 1kg nước tăng tức hàm số  đồng biến.

; .

 hàm số  đồng biến trên khoảng . 

Suy ra khi  thì khi nhiệt độ nước tăng thể tích của 1kg nước cũng tăng hay
.

Vậy .

Câu 22: Trả lời: Thực chất bài toán trở thành tìm x để  nhỏ nhất.

Theo định lý Pytago ta có  

Khi đó .

Ta cần tìm .

Ta  có  ,
khi bấm máy tính nhẩm nghiệm bằng cách nhập vào

màn hình biểu thức  và ấn 

và chọn một số nằm trong khoảng   để dò
nghiệm,  như  tôi  nhập  2  máy  nhanh  chóng  hiện
nghiệm là 72 như sau:
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Vậy từ đó ta có thể kết luận .

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ 1 NĂM HỌC 2024 – 2025

ĐỀ 5

MÔN TOÁN

Thời gian làm bài 90 phút không kể giao đề

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12.
Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho hàm số , bảng xét dấu của  như sau:

Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

A. . B. . C. . D. .

Câu 2. Cho hàm số  có bảng biến thiên như sau:

Hàm số đã cho đạt cực đại tại

A. . B. . C.  . D.   .

Câu 3. Cho hàm số  có đạo hàm , . Số điểm cực trị của 
hàm số đã cho là

A. . B. . C. . D. .

Câu 4. Cho hàm số  liên tục trên đoạn  và có đồ thị trên đoạn  như hình vẽ 

bên dưới. Tổng giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số  trên đoạn  
bằng
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A. . B. . C. . D. .

Câu 5. Cho hàm số  có bảng biến thiên sau đây

giá trị nhỏ nhất của hàm số  trên khoảng  là

A. . B. . C. . D. .

Câu 6. Đồ thị hàm số  có tiệm cận ngang là

A. . B. . C. . D. .

Câu 7. Cho hàm số     có bảng biến thiên như sau'

Phương trình đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số là

A. . B. . C. . D. .

Câu 8. Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình bên dưới?
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A. . B. . C. . D. .

Câu 9. Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình bên dưới?

 

A. . B. . C. . D. .

Câu 10. Cho tứ diện . Mệnh đề nào dưới đây là mệnh đề đúng?

A. . B. .

C. . D. .

Câu 11. Trong không gian với hệ trục tọa độ , cho ba vecto , ,

. Tọa độ của vecto  là

A. . B. . C. . D. .

Câu 12. Cho ba điểm Gọi  là điểm nằm trên đoạn thẳng  sao 

cho . Tính độ dài đoạn thẳng 

A. . B. . C. . D. .

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý 
a),b),c),d) ở mỗi câu học sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ dưới đây:

a) Điểm cực tiểu của hàm số  là .

b) Giá trị lớn nhất của hàm số  trên đoạn  là .
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c) Hàm số  có đúng  điểm cực trị.

d) Hàm số  nghịch biến trên khoảng .

Câu 2. Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ bên dưới.

Xét tính đúng sai của các phát biểu sau:

a) Hàm số  nghịch biến trên khoảng .

b) Đồ thị hàm số có đường tiệm cận đứng là .

c) Đồ thị hàm số có tâm đối xứng là điểm .

d Gọi  là 2 điểm cực trị của hàm số đã cho, diện tích tam giác  bằng .

Câu 3. Cho hình lập phương  có cạnh bằng . Gọi  là tâm của hình vuông
 và  là trọng tâm tam giác .

a) .

b) Góc giữa hai vec tơ  và  bằng .

c) .

d) .

Câu 4. Trong không gian , cho ba điểm , , . 

a) Tọa độ trọng tâm tam giác  bằng

b) Tam giác có góc là góc tù.
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c) Tứ giác  là hình bình hành thì tọa độ điểm 

d) Tọa độ chân đường phân giác trong góc  của tam giác  là . 
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Cho hàm số  với  là tham số thực. Có bao nhiêu giá 
trị nguyên của  để hàm số  có   điểm cực đại và điểm cực tiểu nằm trong khoảng

.

Câu 2. Ông A dự định sử dụng hết  kính để làm một bể cá bằng kính  có   dạng hình hộp 
chữ nhật không nắp, chiều dài gấp đôi chiều rộng (các mối ghép có kích thước không 
đáng kể). Bể cá có dung tích lớn nhất bằng bao nhiêu (kết quả làm tròn đến hàng phần 
trăm)?

Câu 3. Cho hàm số ,  có đồ thị như hình vẽ.

Số đường tiệm cận đứng của đồ thị của hàm số  là bao nhiêu?
Câu 4. Một cốc chứa   dung dịch  với nồng độ   và một bình chứa dung 

dịch  khác với nồng độ  . Lấy   ở bình trộn vào cốc ta được dung 

dịch  có nồng độ . Coi  là hàm số xác định với . Khi , 
nồng độ của dung dịch  đạt giá trị lớn nhất bằng bao nhiêu ?

Câu 5. Tính khoảng cách từ trọng tâm của một khối rubik (đồng chất)  hình   tứ diện đều đến 
một mặt của nó, biết rằng chiều cao của khối rubik là .
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Câu 6. Trong không gian tọa độ  cho ba điểm . Điểm  
thỏa mãn tứ giác  là hình bình hành . Tỉnh tổng .

--------- Hết ---------

BẢNG ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT

ĐÁP ÁN PHẦN I

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

D A C C A D A A B C C D

ĐÁP ÁN PHẦN II

CÂU 1 CÂU 2 CÂU 3 CÂU 4
a) sai a) Đúng a) Đúng a) Sai
b) Sai b) Sai b) Sai b) Sai
c) Đúng c) Sai c) Sai c) Đúng
d) Đúng d) Đúng d) Đúng d) Đúng

ĐÁP ÁN PHẦN III

Câu 1 2 3 4 5 6

Trả lời 3 1,01 4 82 2,5 13

LỜI GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12.
Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho hàm số , bảng xét dấu của  như sau:

Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn D
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Căn cứ vào bảng xét dấu của ta có  trên các khoảng  và .

Vậy hàm số  nghịch biến trên các khoảng  và .

Câu 2. Cho hàm số  có bảng biến thiên như sau:

Hàm số đã cho đạt cực đại tại

A. . B. . C.  . D.   .
Lời giải

Chọn A

Dựa vào bảng biến thiên ta thấy hàm số đạt giá trị cực đại  tại .

Câu 3. Cho hàm số  có đạo hàm , . Số điểm cực trị của 
hàm số đã cho là

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn C

+ Ta có: .

Bảng biến thiên

Vậy hàm số đã cho có  cực trị.

Câu 4. Cho hàm số  liên tục trên đoạn  và có đồ thị trên đoạn  như hình vẽ 

bên dưới. Tổng giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số  trên đoạn  
bằng
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A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn C

Từ đồ thị ta thấy: 

Câu 5. Cho hàm số  có bảng biến thiên sau đây

giá trị nhỏ nhất của hàm số  trên khoảng  là

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn A

Dựa vào bảng biến  thiên   ta thấy giá trị nhỏ nhất của hàm số  trên khoảng

 là .

Câu 6. Đồ thị hàm số  có tiệm cận ngang là

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn D

Ta có:  và .
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Vậy đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là .

Câu 7. Cho hàm số  có bảng biến thiên như sau'

Phương trình đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số là

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn A
Dựa vào bảng biến thiên ta thấy

 là đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

Câu 8. Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình bên dưới?

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn A 

Dựa vào đồ thị ta thấy đây là đồ thị hàm số bậc 3 có hệ số  nên nhận đáp án
.

Câu 9. Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình bên dưới?
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A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn B

Dựa vào đồ thị ta thấy đồ thị có đường tiệm cận đứng  và tiệm cận ngang  

nên nhận đáp án .

Câu 10. Cho tứ diện . Mệnh đề nào dưới đây là mệnh đề đúng?

A. . B. .

C. . D. .

Lời giải

Chọn C

Ta có  và  nên suy ra .

Câu 11. Trong không gian với hệ trục tọa độ , cho ba vecto , ,

. Tọa độ của vecto  là

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn C

Ta có: 

Câu 12. Cho ba điểm Gọi  là điểm nằm trên đoạn thẳng  sao 

cho . Tính độ dài đoạn thẳng 

A. . B. . C. . D. .
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Lời giải

Chọn A

Gọi 

Theo đề ta có  nên suy ra

Vậy điểm 

Độ dài đoạn thẳng  là .

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý 
a),b),c),d) ở mỗi câu học sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ dưới đây:

a) Điểm cực tiểu của hàm số  là .

b) Giá trị lớn nhất của hàm số  trên đoạn  là .

c) Hàm số  có đúng  điểm cực trị.

d) Hàm số  nghịch biến trên khoảng .

Lời giải

Chọn a) Sai | b) Sai| c) Đúng | d) Đúng

a) Điểm cực tiểu của hàm số  là .

Chọn SAI.

b) Từ đồ thị ta thấy .
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Chọn SAI.

c) Ta có:

(vô nghiệm)  

Vậy hàm số  có đúng  điểm cực trị

Chọn ĐÚNG.

d) Ta có: . 

Từ đồ thị trên ta có: 

Vậy 

Ta có: 

Xét 

Vậy hàm số  nghịch biến trên khoảng , nên cũng nghịch biến trên khoảng

.

Chọn ĐÚNG.

Câu 2.   Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ bên dưới.
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Xét tính đúng sai của các phát biểu sau:

a) Hàm số  nghịch biến trên khoảng .

b) Đồ thị hàm số có đường tiệm cận đứng là .

c) Đồ thị hàm số có tâm đối xứng là điểm .

d Gọi  là 2 điểm cực trị của hàm số đã cho, diện tích tam giác  bằng .

Lời giải

Chọn a) Sai| b) Đúng| c) Đúng | d) Sai

a) TXĐ: .

Dựa vào đồ thị, ta thấy hàm số nghịch biến trên các khoảng  và .

Chọn SAI.

b) Dựa vào đồ thị, ta thấy đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số .

Chọn ĐÚNG.

c) Dựa vào đồ thị, ta thấy đường tiệm cận xiên và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số cắt 

nhau tại điểm  nên có tâm đối xứng là .

Chọn ĐÚNG.

d) Gọi  là điểm cực đại,  là điểm cực tiểu của đồ thị hàm số đã cho, ta 

có: , , .

Từ đó : 

Theo công thức He-ron ta có .

                                                                         uigeli.xyz                                 Trang 60



uigeli.xyz
Chọn SAI.

Câu 3.   Cho hình lập phương  có cạnh bằng . Gọi  là tâm của hình vuông
 và  là trọng tâm tam giác .

a) .

b) Góc giữa hai vec tơ  và  bằng .

c) .

d) .

Lời giải

Chọn a) Đúng | b) Sai | c) Sai | d) Đúng

a) Vì  nên ta có  theo quy tắc hình hộp.

Chọn ĐÚNG.

b) Ta thấy  nên góc .

Vì  là đường chéo của các hình vuông bằng nhau nên 

 đều . Vậy .

Chọn SAI.

c) Vì  nên  .

Chọn SAI.

d) Gọi .

Vì  là trọng tâm tam giác  nên .
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Ta có 

. 

Chọn ĐÚNG.

Câu 4.   Trong không gian , cho ba điểm , , . 

a) Tọa độ trọng tâm tam giác  bằng

b) Tam giác có góc là góc tù.

c) Tứ giác  là hình bình hành thì tọa độ điểm 

d) Tọa độ chân đường phân giác trong góc  của tam giác  là . 
Lời giải

Chọn a) Sai | b) Sai| c) Đúng | d) Đúng

a) Tọa độ trọng tâm  của tam giác  là 

Chọn SAI.

b) Vì  Ta có:  không thẳng hàng

 nên tam giác có góc  là góc nhọn 

Chọn SAI.

c) Tứ giác    là hình bình hành:
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Chọn ĐÚNG.

d) Ta có .

Gọi  là chân đường phân giác trong góc  ta có .

Vì  là chân đường phân giác trong nên .

Vậy .

Chọn ĐÚNG.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1.   Cho hàm số  với  là tham số thực. Có bao nhiêu giá 
trị nguyên của  để hàm số có điểm cực đại và điểm cực tiểu nằm trong khoảng

.

Lời giải

Trả lời: 3

Ta có .

.

Để hàm số có điểm cực đại cực tiểu nằm trong khoảng  thì  có hai nghiệm 

phân biệt nằm trong khoảng  .
Vậy có  giá trị nguyên của  thỏa mãn.

Câu 2.   Ông A dự định sử dụng hết  kính để làm một bể cá bằng kính  có   dạng hình hộp 
chữ nhật không nắp, chiều dài gấp đôi chiều rộng (các mối ghép có kích thước không 
đáng kể). Bể cá có dung tích lớn nhất bằng bao nhiêu (kết quả làm tròn đến hàng phần 
trăm)?

Lời giải

Trả lời: 1,01
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A'

Gọi ,  lần lượt là chiều rộng và chiều cao của bể cá (điều kiện ).

Ta có thể tích bể cá .

Theo đề bài, ta có 

 (Điều kiện kiện  )

   .

 .

Câu 3.   Cho hàm số ,  có đồ thị như hình vẽ.

Số đường tiệm cận đứng của đồ thị của hàm số  là bao nhiêu?
Lời giải

Trả lời: 4
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Xét tử: . 

Xét mẫu: .

Với .

Với .

Suy ra .

Kết hợp với  suy ra: ; ; ;  là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

Vậy có  đường tiệm cận đứng.

Câu 4.   Một cốc chứa   dung dịch  với nồng độ   và một bình chứa dung 

dịch  khác với nồng độ  . Lấy   ở bình trộn vào cốc ta được dung 

dịch  có nồng độ . Coi  là hàm số xác định với . Khi , 
nồng độ của dung dịch  đạt giá trị lớn nhất bằng bao nhiêu ?

Lời giải

Trả lời: 82

Trong   dung dịch  với nồng  độ     chứa   .

Trong   dung dịch  với nồng độ   chứa   .

Dung dịch  có nồng độ là .

Ta có  xác định trên đoạn .

, .
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Suy ra hàm số nghịch biến trên đoạn .

Vậy  .

Câu 5.  Tính khoảng cách từ trọng tâm của một khối rubik (đồng chất) hình tứ diện đều đến 
một mặt của nó, biết rằng chiều cao của khối rubik là .

Lời giải

Trả lời: 2,5

Gọi  là trọng tâm của tứ diện .

Gọi  là trọng tâm của tam giác , suy ra 

Ta có là tứ diện đều nên , nên  cm và 

Do đó khoảng cách từ  đến các mặt của nó là 

Vì  là trọng tâm của tứ diện nên ta có 

Suy ra  hay , suy ra

Suy ra .

Câu 6.   Trong không gian tọa độ  cho ba điểm . Điểm

 thỏa mãn tứ giác  là hình bình hành . Tỉnh tổng .
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Lời giải

Trả lời: 13

Ta có .

 là hình bình hành khi và chỉ khi .

Vậy . Suy ra .

………………………………………….Hết……………………………………………
………
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